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Phụ lục
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3189/KH-UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

    
(ĐVT: Việt Nam đồng)
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Dự toán

năm 2018

	I
	Chuyên đề xây dựng quy trình vận hành, bảo trì hệ thống
	Bộ
	1
	5.000.000
	5.000.000

	II
	Tập huấn doanh nghiệp cập nhật số liệu (10 lớp/năm)
	
	
	 
	96.030.000

	1
	Thuê giảng viên (Điểm c, Khoản 1.1, Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC); (10 lớp/02 buổi)
	Buổi
	20
	600.000
	12.000.000

	2
	Chi phí ăn uống cho giảng viên (01 nguời x 10 lớp x 01 ngày/lớp)
	Ngày
	10
	150.000
	1.500.000

	3
	Chi phí in ấn tài liệu (10 lớp x 50 bộ/lớp)
	Bộ
	500
	43.600
	21.800.000

	4
	Thuê xe đưa đón giảng viên (Thành phố HCM - BH - Thành phố HCM)
	Chuyến
	10
	1.200.000
	12.000.000

	5
	Chi phí thuê hội trường (10 lớp x 01 ngày/lớp)
	Ngày
	10
	3.000.000
	30.000.000

	6
	Chi phí thuê máy chiếu (10 lớp x 01 ngày/lớp) 
	Ngày
	10
	1.000.000
	10.000.000

	7
	Thuế VAT 10%
	
	
	 
	8.730.000

	III
	Cập nhật bổ sung dữ liệu an toàn hóa chất (300 trường/doanh nghiệp x 250 doanh nghiệp/năm)
	Trường
	75.000
	450
	33.750.000

	IV
	Trang bị Ram 16 GB
	Thiết bị
	1
	7.310.000
	7.310.000

	V
	Trang bị ổ cứng 500GB
	Thiết bị
	1
	3.800.000
	3.800.000

	VI
	Mua và duy trì tên miền
	Năm
	1
	480.000
	480.000

	VII
	Bảo dưỡng và cập nhật bản quyền ArcGIS
	Năm
	1
	154.495.000
	154.495.000

	 
	Tổng cộng
	 
	
	 
	300.865.000
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